
Inverter Solis lưu trữ năng lượng 3 Pha RHI-

3P10K-HVES-5G 
• Biến tần Hybrid Solis 3P 10KW RHI-3P10K-HVES-5G 

• Công nghệ chuyển mạch tần số cao-nhỏ hơn, thông minh hơn. 

• Thiết kế 2 kênh MPPT thuật toán chính xác. 

• Hiệu suất đạt tới 98.4% 

• Đạt chuẩn UL 

• Giao tiếp  RS485, Wifi/LAN/GPRS (tùy chọn) 

• Hệ thống giám sát mobile APP Android và IOS 

• Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm, nâng cấp tùy chọn 10 năm 

ĐẦU VÀO DC 

Công suất đầu 
vào tối đa( kW) 

16 
Dòng vào tối đa 
(A) 

26 

Điện áp đầu vào 
tối đa(V) 1000 

Dòng điện ngắn 
mạch tối đa cho 
mỗi MPPT 

39 

Điện áp khởi 
động(V) 

160 
Số kênh MPPT/ 
Số chuỗi vào tối 

đa 
4-Feb 

Dải điện áp 
MPPT(V) 

200-850 

ĐẦU RA AC 

Công suất định 
mức đầu ra (kW) 

10 Số pha 3 



Công suất biểu 
kiến tối đa(kVA) 

10 
Dòng điện định 
mức đầu ra (A) 

15.2/14.4 

  
  

Dòng điện tối đa 
đầu ra (A) 

16.7 

Điện áp định mức 
lưới(V) 380/400 

Hệ số công suất 
(tại công suất đầu 
ra định mức) 

>0.99 

Tần số định mức 
lưới(Hz) 50/60 

THDi (tại công 
suất đầu ra định 
mức) 

<2% 

Dải tần số 
lưới(Hz) 

47-52 hoặc 57-62     

HIỆU SUẤT 

Hiệu suất tối đa 98.40% 

  
Hiệu suất chuẩn 
EU 

97.70% 

BẢO VỆ 

Bảo vệ phân cực 
ngược DC 

Có 
Bảo vệ chống tách 
đảo 

Có 

Bảo vệ quá dòng 
đầu ra 

Có 
Bảo vệ ngắn mạch 
đầu ra 

Có 

Công tắc DC Có Bảo vệ PV quá áp Có 

Bảo vệ ngược 
cực pin 

Có     

THÔNG SỐ CƠ BẢN 



Trọng lượng  (Kg) 25.1 Bảo vệ xâm nhập IP65 

Công suất tự tiêu 
thụ (đêm) 

< 7W Làm mát Đối lưu tự nhiên 

Nhiệt độ môi 
trường 

-25-60°C 
Độ cao làm việc tối 
đa 

4000m 

Tuổi thọ thiết kế >20 năm 
Tiêu chuẩn lưới 

điện 

G98 or G99, 
VDE-AR-N 4105 / 
VDE V 0124, EN 

50549-1, VDE 
0126 / UTE C 

15/VFR:2019, RD 
1699/RD 244 / 
UNE 206006 / 

UNE 206007-1, 
CEI 0-21, C10/11, 

NRS 097-2-1, 
TOR, EIFS 
2018.2, IEC 
62116, IEC 
61727, IEC 
60068, IEC 

61683, EN 50530, 
MEA, PEA 

Tiêu chuẩn an 
toàn/ EMC 

IEC/EN 62109-1/-
2, IEC/EN 61000-

6-1/-3 
    

ĐẶC TRƯNG 

Đấu nối DC MC4 Màn hình hiển thị LCD 

Đấu nối AC Đầu cắm kết nối 
nhanh 

Kết nối thông tin 
Đầu nối RS485 4 

chân 

Giám sát 

Wifi hoặc GPRS Bảo hành 
Tiêu chuẩn 5 năm 

(nâng cấp tùy 
chọn đến 10 năm) 



 


